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ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
     HỌC KỲ:  II			NĂM HỌC:  2023 – 2024Đề số: 2


	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Môn học: Cơ sở dữ liệu
	Khóa/Lớp:  22C1	            Ngày thi:  ____ / ____ / 2024 	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)
      (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
Bài 1: (4 điểm)  
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý cho mượn sách của thư viện gồm các lược đồ quan hệ sau:
DOCGIA(MADG, TENDG, NGAYSINH, DIACHI)
Tân từ: Mỗi độc giả được quy định một mã độc giả (MADG) duy nhất, biết được MADG sẽ xác định được tên của độc giả(TENDG), ngày sinh(NGAYSINH), địa chỉ(DIACHI) của độc giả đó.
SACH(MASACH, TENSACH, SLTON, LINHVUC)
Tân từ: Mỗi sách được quy định một mã số (MASACH) duy nhất, biết được MASACH sẽ xác định được tên của sách đó (TENSACH), số lượng hiện có (SLTON) là bao nhiêu và thuộc lĩnh vực(LINHVUC) nào. 
THUE(SOPT, NGAYTHUE, MADG)
Tân từ: Mỗi lượt thuê sẽ được ghi một số phiếu thuê (SOPT) duy nhất, biết được SOPT sẽ xác định được ngày thuê (NGAYTHUE) và của độc giả nào thuê (MADG).
CTTHUE(SOPT, MASACH, NGAYTRA)
Tân từ: Mỗi số phiếu thuê (SOPT) cùng với một mã  sách (MASACH) sẽ xác định được ngày trả (NGAYTRA) sách đó.
Câu hỏi:
1. Tìm các khóa chính và khóa ngoại cho các lược đồ quan hệ trên.  (1 điểm)
2. Xác định và lập bảng tầm ảnh hưởng cho 2 ràng buộc toàn vẹn sau đây: 
a. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị  (0.5 điểm)	
b. Ràng buộc toàn vẹn về  liên bộ (RBTV khóa chính)  (0.5 điểm)
3. Dùng ngôn ngữ SQL thực hiện các truy vấn sau:
a. Lập danh sách các quyển sách được trả vào ngày 20/04/2024. Thông tin gồm : MASACH, TENSACH, LICHVUC, NGAYTRA (1 điểm)
b. Lập danh sách các độc giả đã thuê sách thông tin gồm: MADG, TENDG, TENSACH, NGAYTHUE, NGAYTRA (1 điểm)
Câu 2: (6 điểm)
Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E) và tập phụ thuộc hàm F như sau: 
F={EBC, CD, EA, EB}
1. Cho biết phụ thuộc hàm BC → A có được suy diễn logic từ F hay không? (1 điểm)
2. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ Q.					(1.5 điểm)
3. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ Q. 			(1 điểm)
4. Tìm phủ tối thiểu của F.								(1.5 điểm)
[bookmark: _GoBack]5. Nếu lược đồ Q  chưa đạt dạng chuẩn 3 hãy phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3. Biết phủ tối thiểu là  F’={EC, CD, EA, EB}	(1 điểm)

______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2023– 2024
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNGĐáp án đề số: 2 ......


	Môn học: Cơ sở dữ liệu
	Khóa/Lớp:  22C1                	Ngày thi:  ____ / ____ / 2024	
	Đáp án đề thi gồm .2. trang     

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	
	
	4.0

	
	1
	Khóa chính:
DOCGIA: MADG 
SACH: MASACH
THUE: SOPT
CTTHUE: SOPT, MASACH
Khóa ngoại:
THUE: MADG    DOCGIA: MADG
CTTHUE: SOPT    THUE: SOPT
CTTHUE: MASACH     SACH: MASACH

	0.5




0.5


	
	2a
	Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị:
R1: tTSACH:
	t.SLTON >=0
Cuối 	
Bảng tầm ảnh hưởng	
	
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	TSACH
	+
	+
	-



	
0.5





	
	2b
	Ràng buộc toàn vẹn liên bộ (khóa chính)
R2:t1, t2TDOCGIA
	t1 t2  t1.MADG  t2.MADG
Cuối 	

Bảng tầm ảnh hưởng
	
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	TDOCGIA
	+
	+ / (-*)
	-



	
0.5









	
	3a
	 Select  S.MASACH, S.TENSACH, S.LICHVUC, CT.NGAYTRA 
 From SACH S, CTTHUE CT
 Where  S.MASACH = CT.MASACH AND CT.NGAYTRA=20/04/2024
	1

	
	3b
	Select  D.MADG, D.TENDG, S.TENSACH, T.NGAYTHUE, CT.NGAYTRA
 From DOCGIA D, THUE T, CTTHUE CT, SACH S
Where  D.MADG = T.MADG AND CT.SOPT = T.SOPT AND CT.MASACH = S.MASACH
	1

	Bài 2
	
	Q(A,B,C,D,E) ,    F={EBC, CD, EA, EB}
	6.0

	
	1
	BC → A có được suy diễn logic từ F hay không?
(BC)+ = BCD không chứa A, nên  CB → A không thuộc F+.
	
1


	4
	2
	TN = E
TG = BC	
(E)+=Q+ nên Q có khóa duy nhất là E
	0.5

0.5
0.5

	
	3
	- Vì khóa duy nhất chỉ có một thuộc tính nên Q luôn đạt dạng chuẩn 2 
- Xét phụ thuộc hàm CD có vế trái không chứa khóa E, vế phải cũng không là thuộc tính khóa nên Q không đạt dạng chuẩn 3.	
· Vậy Q không đạt 3 NF, dạng chuẩn cao nhất là 2NF.
	0.5

0.5

	5
	4
	Gọi F’ là phủ tối thiểu cần tìm. 
đặt F’= F={EBC, CD, EA, EB}
Loại bỏ thuộc tính dư thừa vế trái:
- Phụ thuộc hàm EBC dư thừa B ở vế trái vì có (E)+ = EABCD chứa C, hay EC thuộc F+, nên bỏ B
  F’={EC, CD, EA, EB}
Loại bỏ pth dư thùa:
- Phụ thuộc hàm EC không bỏ được vì E+ F’\{ EC} =EAB không chứa C
- Phụ thuộc hàm CD không bỏ được vì C+ F’\{ CD} =C không chứa D
- Phụ thuộc hàm EA không bỏ được vì E+ F’\{ EA} =EBCD không chứa A
- Phụ thuộc hàm EB không bỏ được vì E+ F’\{ EB} =ECDA không chứa B
Kết luận 	F’={EC, CD, EA, EB}
	
0.5

0.5



0.5

	
	5
	Q được phân rã thành 3 lược đồ con đạt 3 NF:
 Q1(A, B, C, E) có tập các phụ thuộc hàm F1={EABC}	
Q2(C, D) có tập các phụ thuộc hàm F2={CD}		
Vì Q3 có chứa khóa E nên phân rã này bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.  
	
0.5
0.25

0.25




_______Hết_______
           TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN	                 GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
	             (Ký và ghi rõ họ tên)	           (Ký và ghi rõ họ tên)




               					   	         Lê Hồng Thái
